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STT Mã Lớp HP Môn thi Lớp SV SL Thứ Ngày thi HT Thi Giờ BĐ Phòng 
CS 

Thi 

1 21CINT40101701 Kinh tế vi mô 2 

V120TP4NL1, 

V121TP1NL1, 

V121TP2NL1, 

V121TP3NL1 

39 Thứ Tư 01/12/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

2 21CMAN40200109 Quản trị học 

TC20TP4QT1, 

V120TP4QT2, 

V221TP4EC1, 

V221TP4QT1 

38 Thứ Năm 02/12/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

3 21CMAN40200104 Quản trị học V120TP4MA1 61 Thứ Sáu 03/12/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

4 21CRES40200805 
Phương pháp nghiên cứu 

trong quản trị 

CD21CT4QT1, 

CD21TP2QT1, 

CD21TP3QT1 

86 Thứ Sáu 03/12/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

5 21CPHI51002301 Triết học Mác LêNin 

V121TP4KT1, 

V121TP4NL1, 

V121TP4TC1 

42 Thứ sáu 03/12/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

6 21CPHI51002303 Triết học Mác LêNin 

V121TP4EC1, 

V121TP4KD1, 

V121TP4MA1 

73 Thứ bảy 04/12/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

7 21CFIN40701201 Kế toán tài chính II 

V120TP3KT1, 

V221TP2KT1, 

V221TP3KT1 

81 Chủ Nhật 05/12/2021 
Trắc nghiệm trực tuyến 

trên phần mềm UEH 
14g30 

BOX-01 (40); 

BOX-02 (41)  
 O 

8 21CBUS40201404 Lập kế hoạch kinh doanh CD21TP1QT1 64 Chủ Nhật 05/12/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

9 21CACC40702101 
Hệ thống thông tin kế toán 

(Phần 3) 
V119TP4KT1 43 Chủ Nhật 05/12/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   
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STT Mã Lớp HP Môn thi Lớp SV SL Thứ Ngày thi HT Thi Giờ BĐ Phòng 
CS 

Thi 

10 21CCRE40303302 Tư duy sáng tạo 
V120TP1MA1, 

V220TP4MA1 
30 Chủ Nhật 05/12/2021 Dự án trực tuyến   

11 21CMAN40200103 Quản trị học 

V119TP4NL1, 

V120TP1NL1, 

V120TP2NL1, 

V220TP4NL1, 

V221TP1NL1, 

V221TP2NL1 

61 Thứ Sáu 10/12/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

12 21CPRI40300102 Marketing căn bản 

TC20TP3KT1, 

V220TP4TC1, 

V221TP1TC1, 

V221TP2TC1, 

V221TP4TC1 

85 Thứ Sáu 10/12/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

13 21CQUA40200701 Quản trị chất lượng 

V120TP2QT1, 

V221TP2QT1, 

V221TP3QT1 

69 Thứ Bảy 11/12/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

14 21CSUP40302103 Quản trị chuỗi cung ứng 2 
CD21TP2KD1, 

CD21TP3KD1 
57 Thứ Bảy 11/12/2021 Dự án trực tuyến   

15 21CPRI40304201 Marketing căn bản (EN) 

V120TP2AV1, 

V120TP3AV1, 

V221TP2AV1 

17 Thứ Bảy 11/12/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

16 21CPHI51002302 Triết học Mác LêNin 

V121TP4AV1, 

V121TP4LD1, 

V121TP4QT1 

55 Thứ Bảy 11/12/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

17 21C5LIS41300501 Kỹ năng nghe 2 V221TP4AV1 23 Chủ Nhật 12/12/2021 
Trắc nghiệm và tự luận 

trực tuyến trên LMS 
14g30 BOX-01 (23)   O 
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STT Mã Lớp HP Môn thi Lớp SV SL Thứ Ngày thi HT Thi Giờ BĐ Phòng 
CS 

Thi 

18 21CMAT40800208 
Toán dành cho kinh tế và 

quản trị 

TC21TP3QT1, 

V121TP2KT1 
21 Chủ Nhật 12/12/2021 

Trắc nghiệm trực tuyến 

trên LMS 
14g30 BOX-02 (21)   O 

19 21CMIC40100103 Kinh tế vi mô 

TC21TP1KD1, 

TC21TP1TC1, 

TC21TP2KD1, 

TC21TP2TC1, 

V121TP1KD1 

17 Chủ Nhật 12/12/2021 
Trắc nghiệm trực tuyến 

trên LMS 
14g30 BOX-03 (17)   O 

20 21CMIC40100108 Kinh tế vi mô V121TP3QT1 39 Chủ Nhật 12/12/2021 
Trắc nghiệm trực tuyến 

trên LMS 
14g30 BOX-04 (39)   O 

21 21CCUS40303701 Quản trị quan hệ khách hàng 

CD21TP1MA1, 

CD21TP2MA1, 

CD21TP3MA1, 

V119TP4MA1 

42 Chủ Nhật 12/12/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

22 21COPE40200204 Quản trị điều hành 

CD21CT4QT1, 

TC20TP4QT1, 

V120TP4QT2, 

V221TP4QT1 

102 Chủ Nhật 12/12/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

23 21CPHI41000705 Triết học Mác LêNin 

CD21TP2NL1, 

CD21TP3NL1, 

V121TP3KT1 

49 Thứ ba 14/12/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

24 21CINT40301204 Marketing quốc tế CD21TP1KD1 105 Thứ Tư 15/12/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

25 21CINT40301203 Marketing quốc tế 

TC19TP4KD1, 

V220TP4KD1, 

V221TP1KD1, 

V221TP2KD1 

40 Thứ Tư 15/12/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   
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STT Mã Lớp HP Môn thi Lớp SV SL Thứ Ngày thi HT Thi Giờ BĐ Phòng 
CS 

Thi 

26 21CPRO40201001 Thẩm định dự án V120TP1QT1 76 Thứ Tư 15/12/2021 Dự án trực tuyến   

27 21CMAN40200110 Quản trị học 

V121TP1EC1, 

V121TP1QT1, 

V121TP2EC1, 

V121TP3EC1 

81 Thứ Sáu 17/12/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

28 21CREA41301501 Kỹ năng đọc 2 

V120TP4AV1, 

V121TP1AV1, 

V121TP2AV1, 

V121TP3AV1 

38 Chủ Nhật 19/12/2021 
Trắc nghiệm và tự luận 

trực tuyến trên LMS 
12g30 BOX-01 (39)   O 

29 21CACC40700502 Hệ thống thông tin kế toán 
CD21TP2KT1, 

CD21TP3KT1 
59 Chủ Nhật 19/12/2021 

Trắc nghiệm trực tuyến 

trên phần mềm UEH 
12g30 

BOX-02 (29); 

BOX-03 (30)  
 O 

30 21CREA41301701 Kỹ năng đọc 4 
V220TP4AV1, 

V221TP1AV1 
28 Chủ Nhật 19/12/2021 

Trắc nghiệm và tự luận 

trực tuyến trên LMS 
12g30 BOX-04 (28)   O 

31 21CINT41302501 
Giao tiếp kinh doanh liên 

văn hóa 
V219TP4AV1 44 Chủ Nhật 19/12/2021 

Trắc nghiệm và tự luận 

trực tuyến trên LMS 
12g30 BOX-05 (44)   O 

32 21CPRI40701006 Nguyên lý kế toán 

TC21TP1QT1, 

TC21TP2QT1, 

TC21TP3QT1, 

V120TP4QT1, 

V121TP3NL1, 

V221TP2KD1 

77 Chủ Nhật 19/12/2021 
Trắc nghiệm trực tuyến 

trên phần mềm UEH 
12g30 

BOX-06 (39); 

BOX-07 (39)  
 O 

33 21CPRI40701007 Nguyên lý kế toán V121TP1KT1 65 Chủ Nhật 19/12/2021 
Trắc nghiệm trực tuyến 

trên phần mềm UEH 
12g30 

BOX-08 (32); 

BOX-09 (33)  
 O 
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STT Mã Lớp HP Môn thi Lớp SV SL Thứ Ngày thi HT Thi Giờ BĐ Phòng 
CS 

Thi 

34 21CPRI40701010 Nguyên lý kế toán V121TP1MA1 9 Chủ Nhật 19/12/2021 
Trắc nghiệm trực tuyến 

trên phần mềm UEH 
12g30 BOX-10 (9)   O 

35 21C5SPE41301001 Kỹ năng nói 2 V221TP4AV1 23 Chủ Nhật 19/12/2021 Vấn đáp trực tuyến 13g00 
VPK.NNKT 

(23)  
 O 

36 21CENG41303201 
Tiếng Anh chuyên ngành Du 

lịch - Khách sạn 
CD20TP3AV1 14 Chủ Nhật 19/12/2021 

Trắc nghiệm trực tuyến 

trên LMS 
14g30 BOX-05 (14)   O 

37 21CINT40400401 Thuế quốc tế 
V120TP2TC1, 

V120TP3TC1 
33 Chủ Nhật 19/12/2021 

Trắc nghiệm trực tuyến 

trên phần mềm UEH 
14g30 BOX-06 (33)   O 

38 21CENG41302701 
Tiếng Anh trong các lĩnh vực 

kinh doanh 

CD21TP1AV1, 

V220TP2AV1 
22 Chủ Nhật 19/12/2021 

Trắc nghiệm trực tuyến 

trên LMS 
14g30 BOX-07 (22)   O 

39 21CFIN40501602 Quản trị tài chính 
TC20TP1KT1, 

TC20TP2KT1 
29 Chủ Nhật 19/12/2021 

Trắc nghiệm trực tuyến 

trên phần mềm UEH 
14g30 BOX-08 (29)   O 

40 21CFIN40500601 Phân tích tài chính 

CD21TP1TC1, 

CD21TP2TC1, 

CD21TP3TC1, 

TC20TP3TC1, 

V119TP4TC1, 

V120TP1TC1 

66 Chủ Nhật 19/12/2021 
Trắc nghiệm trực tuyến 

trên phần mềm UEH 
14g30 

BOX-09 (33); 

BOX-10 (33)  
 O 

41 21CINT40101801 Kinh tế vĩ mô 2 

V120TP4NL1, 

V121TP1NL1, 

V121TP2NL1, 

V121TP3NL1 

38 Chủ Nhật 19/12/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

42 21CGLO40200901 Quản trị toàn cầu V119TP4QT1 53 Thứ Hai 20/12/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   
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CS 

Thi 

43 21CBUS40202201 Đạo đức kinh doanh V119TP3QT1 50 Thứ Hai 20/12/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

44 21CAPP40800311 
Thống kê ứng dụng trong 

kinh doanh và kinh tế 

V121TP2KD1, 

V121TP2MA1 
16 Thứ Năm 23/12/2021 Dự án trực tuyến   

45 21CACC40701502 
Hệ thống thông tin kế toán 

(Phần 1) 

V120TP1KT1, 

V120TP2KT1, 

V220TP4KT1 

49 Thứ Năm 23/12/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

46 21CAPP40800312 
Thống kê ứng dụng trong 

kinh doanh và kinh tế 
V121TP2QT1 47 Thứ Bảy 25/12/2021 Dự án trực tuyến   

47 21CMAR40300405 Quản trị marketing V120TP3QT1 43 Thứ Bảy 25/12/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

48 21CPOL51002401 Kinh tế chính trị Mác LêNin 

V121TP4KT1, 

V121TP4NL1, 

V121TP4TC1 

46 Thứ bảy 25/12/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

49 21CPOL51002402 Kinh tế chính trị Mác LêNin 

V121TP4AV1, 

V121TP4LD1, 

V121TP4QT1 

54 Thứ bảy 25/12/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

50 21CBUS40700702 
Phân tích hoạt động kinh 

doanh 
TC19TP4KT1 57 Chủ Nhật 26/12/2021 

Trắc nghiệm trực tuyến 

trên phần mềm UEH 
12g30 

BOX-05 (28); 

BOX-06 (29)  
 O 

51 21C5REA41301501 Kỹ năng đọc 2 V221TP4AV1 23 Chủ Nhật 26/12/2021 
Trắc nghiệm và tự luận 

trực tuyến trên LMS 
12g30 BOX-07 (23)   O 

52 21CFIN40700101 Kế toán tài chính I 

TC20TP4KT1, 

TC21TP1KT1, 

TC21TP2KT1 

71 Chủ Nhật 26/12/2021 
Trắc nghiệm trực tuyến 

trên phần mềm UEH 
14g30 

BOX-03 (35); 

BOX-04 (36)  
 O 
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CS 
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53 21CCOR40500201 Tài chính doanh nghiệp 

V120TP4TC1, 

V121TP1TC1, 

V221TP4TC1 

62 Chủ Nhật 26/12/2021 
Trắc nghiệm trực tuyến 

trên phần mềm UEH 
14g30 

BOX-05 (33); 

BOX-06 (33)  
 O 

54 21CBUS41302601 Biên dịch thương mại V219TP4AV1 44 Chủ Nhật 26/12/2021 
Trắc nghiệm và tự luận 

trực tuyến trên LMS 
14g30  BOX-07 (44)   O 

55 21CINF40900101 
Tin học ứng dụng trong kinh 

doanh 

V120TP2AV1, 

V120TP3AV1 
18 Chủ Nhật 26/12/2021 

Trắc nghiệm trực tuyến 

trên LMS 
14g30  BOX-08 (18)   O 

56 21CINT40301201 Marketing quốc tế 

V120TP2MA1, 

V120TP3MA1, 

V221TP2MA1, 

V221TP3MA1 

45 Thứ Ba 28/12/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

57 21CEXP40301002 Quản trị xuất nhập khẩu 
V119TP4KD1, 

V120TP1KD1 
33 Thứ Ba 28/12/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

58 21CINT40301801 Khoa học quản trị V120TP2KD1 32 Thứ Ba 28/12/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

59 21CMNC40302501 Quản trị nhân sự MNCs 
V119TP2KD1, 

V119TP3KD1 
37 Thứ Ba 28/12/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

60 21CCOM40600301 
Nghiệp vụ ngân hàng thương 

mại 

V119TP2KT1, 

V119TP3KT1 
54 Thứ Ba 28/12/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

61 21CFOU40400101 Lý thuyết tài chính tiền tệ V120TP4KT1 22 Thứ Tư 29/12/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

62 21CINF40201303 Quản trị hệ thống thông tin 
V119TP2QT1, 

V220TP4QT1 
67 Thứ Tư 29/12/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   
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63 21CINT40301802 Khoa học quản trị V120TP3KD1 23 Thứ Tư 29/12/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

64 21CSTR40300701 Quản trị chiến lược 
V120TP4MA1, 

V221TP3MA1 
59 Thứ Tư 29/12/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

65 21CSTR40201105 Quản trị chiến lược 
CD21TP2QT1, 

CD21TP3QT1 
49 Thứ Năm 30/12/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

66 21CAPP40800301 
Thống kê ứng dụng trong 

kinh doanh và kinh tế 

V121TP3EC1, 

V121TP3KD1, 

V121TP3KT1, 

V121TP3MA1 

83 Thứ Sáu 31/12/2021 Dự án trực tuyến   

67 21CPRI40300201 Marketing căn bản V120TP4KD1 53 Thứ Sáu 31/12/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

68 21CPRI40300204 Marketing căn bản 

CD21TP3MA1, 

V121TP1KT1, 

V221TP4EC1, 

V221TP4MA1 

67 Thứ Sáu 31/12/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

69 21CCON41100202 Luật hiến pháp 

V120TP4LD1, 

V121TP1LD1, 

V121TP2LD1, 

V121TP3LD1 

24 Thứ Sáu 31/12/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

 


